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PHẦN I: ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc  sau và trả lời các câu hỏi:
[…]
– Sao ba[1] hay đánh mắng em vậy anh?- Thằng Tèo ngồi nhấp nhổm trên lưng anh, ngây thơ hỏi.
– Chắc tại ba say rượu.
– Tại sao ba say rượu?
– Thì tại ba…uống rượu.
– Tại sao ba uống rượu?
Đối với Tí, đó là câu hỏi quá khó. Ở tuổi của Tí, làm sao nó biết được người lớn có vô số lý do để tìm đến hơi men, trong đó có lý do mượn rượu giải sầu. Tí không biết. Nhưng nó biết một câu tục ngữ nó vẫn nghe người lớn nói. Thế là nó vui vẻ giải thích cho em nó:
– Người ta thường nói “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” đó em.
– Vậy ba đánh em là vì ba thương em hả anh?
– Chứ gì nữa.
– Nhưng ba đánh đau quá anh à. – Tèo sờ tay xuống mông xuýt xoa –  Em muốn ba thương em in ít thôi. Như vậy ba sẽ nhẹ tay hơn.
Nghe em nói mà thằng Tí rơm rớm nước mắt. Nó lớn hơn thằng Tèo bốn tuổi nên nó cũng khôn hơn. Ngay cả nó, nó cũng đâu có muốn ba nó thương nó theo kiểu ba nó thương thằng Tèo. Nó chỉ nói để em nó vui. Tự nhiên, nó thấy ân hận. Nó có cảm giác như nó đang dối gạt em mình. Tí không dám đưa tay gạt nước mắt, sợ thằng Tèo biết nó khóc. Nó xốc thằng bé trên lưng, lếch thếch đi. Tí cứ đi, đi mãi. Nó cũng chẳng biết đi đâu, chỉ khi nào mỏi chân thì thả thằng em xuống.
Suốt tuổi ấu thơ của mình, những chuyện mắng mỏ hay đòn roi mà thằng Tèo phải chịu một cách bất công cứ lặp đi lặp lại. Nhưng Tèo không cảm thấy khổ tâm lắm. Nó nghĩ đó là cách ba nó thương nó dù đối với nó, kiểu thương của ông thật kỳ cục và thật lòng thì nó thích ba nó thương nó theo kiểu mẹ nó thương nó hơn.[…]
Tí ngồi nhìn em, đầu nghĩ lung. Thỉnh thoảng nó phẩy tay đuổi mấy con ruồi đậu trên chóp mũi của thằng bé.
Tèo vẫn ngủ say trong nắng hè oi ả. Nó nằm mơ thấy ba nó bớt thương nó hơn. Ba nó không còn đánh nó nữa. Nếu hôm nào say xỉn, ba nó lỡ tay đánh nó thì cũng chỉ giả vờ giơ cây roi lên thật cao nhưng khi quất roi xuống mông nó, ba nó quất nhẹ hều. Y như gãi ngứa.
[…]
Thằng Tí thấy thằng Tèo vừa ngủ vừa cười, bụng không biết thằng này mơ thấy gì mà vui vẻ thế. Thắc mắc xong, nó lại ngạc nhiên: Ờ, chẳng khi nào nó thấy thằng Tèo tỏ ra buồn bã. Nó vẫn sống hồn nhiên như cây cỏ, xem chuyện nó bị ba ghẻ lạnh, đánh mắng là chuyện tự nhiên, không gì phải sầu não.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Tí sung sướng phát hiện ra chân lý: Chắc tại thằng Tèo là đứa có tâm hồn trong sáng, mơ mộng. Trong mắt một đứa như vậy, cuộc sống bao giờ cũng đẹp.
              (Trích Làm bạn với bầu trời- Nguyễn Nhật Ánh, Nhà xuất bản Trẻ, 2019)
Chú thích : Nguyễn Nhật Ánh là một trong những nhà văn nổi tiếng được nhiều người yêu mến. Những tác phẩm của ông thường rất nhẹ nhàng, dung dị và đời thường. Nhưng ẩn sau đó là triết lý nhân sinh vô cùng ý nghĩa. Mỗi một tác phẩm đọng lại trong lòng độc giả rất nhiều dư vị cảm xúc.
Làm bạn với bầu trời là một trong những tác phẩm thành công của Nguyễn Nhật Ánh. Câu chuyện xoay quanh Tèo – một cậu bé phải chịu đựng nhiều thương tổn và bất hạnh trong cuộc sống. Mà nguyên nhân đều xuất phát từ sự ích kỷ và sai lầm của người lớn. Mẹ Tèo sinh em ra nhưng không có khả năng nuôi nên đã gửi con lại cho chị dâu là dì Hảo, rồi đi biệt xứ.  Dượng Quế – chồng dì Hảo, đi làm ăn xa nhà. Đến khi quay trở về lại nghi ngờ xuất thân của Tèo, nghĩ em là con riêng của vợ. Bởi vậy, tuổi thơ của Tèo lớn lên trong sự nghi kỵ và ghẻ lạnh của dượng Quế. Nhưng may mắn cho Tèo, thằng Tí lại rất thương em mình. Đoạn trích dưới đây nói về việc Tí cõng Tèo chạy trốn khi Tèo bị dượng Quế đánh đòn…
Câu 1: (0.5 điểm) Chỉ ra ngôi kể và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
Câu 2: (0.5 điểm) Xác định lời của người kể chuyện và lời của nhân vật trong câu:
“  – Nhưng ba đánh đau quá anh à. – Tèo sờ tay xuống mông xuýt xoa –  Em muốn ba thương em in ít thôi. Như vậy ba sẽ nhẹ tay hơn.”
Câu 3: (1.0 điểm) Nêu nhận xét về tính cách của Tí qua chi tiết sau:
Nghe em nói mà thằng Tí rơm rớm nước mắt. Nó lớn hơn thằng Tèo bốn tuổi nên nó cũng khôn hơn. Ngay cả nó, nó cũng đâu có muốn ba nó thương nó theo kiểu ba nó thương thằng Tèo. Nó chỉ nói để em nó vui. Tự nhiên, nó thấy ân hận. Nó có cảm giác như nó đang dối gạt em mình. Tí không dám đưa tay gạt nước mắt, sợ thằng Tèo biết nó khóc. Nó xốc thằng bé trên lưng, lếch thếch đi. Tí cứ đi, đi mãi. Nó cũng chẳng biết đi đâu, chỉ khi nào mỏi chân thì thả thằng em xuống.
Câu 4: (1.0 điểm) Anh/ chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của lối so sánh: “Nó vẫn sống hồn nhiên như cây cỏ, xem chuyện nó bị ba ghẻ lạnh, đánh mắng là chuyện tự nhiên, không gì phải sầu não” ?
Câu 5: (1.0 điểm) Từ nhân vật Tèo trong đoạn trích trên hãy rút ra những bài học có ý nghĩa đối với anh/chị.
PHẦN II.VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Viết đoạn văn nghị luận xã hội độ dài khoảng từ 12-15 câu về một vấn đề cần giải quyết: Em nghĩ làm thế nào để mỗi người biết cách trân trọng những người thân yêu bên cạnh mình.
Câu 2: (4,0 điểm) Hãy viết một bài văn nghị luận phân tích, đánh giá về nội dung và một số nét đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích trong truyện dài Làm bạn với bầu trời – Nguyễn Nhật Ánh (Ngữ liệu phần Đọc- hiểu). 
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	Câu
	Yêu cầu và cách cho điểm
	

	
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Chỉ ra ngôi kể và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
	0,5

	
	
	-Ngôi kể: Ngôi thứ 3
-Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	0,25
0,25

	
	2
	Xác định lời của người kể chuyện và lời của nhân vật trong câu:
“  – Nhưng ba đánh đau quá anh à. – Tèo sờ tay xuống mông xuýt xoa –  Em muốn ba thương em in ít thôi. Như vậy ba sẽ nhẹ tay hơn.”
	0,5

	
	
	– Lời của người kể chuyện: Tèo sờ tay xuống mông xuýt xoa
– Lời của nhân vật:
+ Nhưng ba đánh đau quá anh à
+ Em muốn ba thương em in ít thôi. Như vậy ba sẽ nhẹ tay hơn.”
	0,25
0,25

	
	3
	Nêu nhận xét về tính cách của Tí qua chi tiết sau:
Nghe em nói mà thằng Tí rơm rớm nước mắt. Nó lớn hơn thằng Tèo bốn tuổi nên nó cũng khôn hơn. Ngay cả nó, nó cũng đâu có muốn ba nó thương nó theo kiểu ba nó thương thằng Tèo. Nó chỉ nói để em nó vui. Tự nhiên, nó thấy ân hận. Nó có cảm giác như nó đang dối gạt em mình. Tí không dám đưa tay gạt nước mắt, sợ thằng Tèo biết nó khóc. Nó xốc thằng bé trên lưng, lếch thếch đi. Tí cứ đi, đi mãi. Nó cũng chẳng biết đi đâu, chỉ khi nào mỏi chân thì thả thằng em xuống.

	1,0

	
	
	Học sinh có thể nhận xét về tính cách nhân vật bằng những cách hiểu khác nhau nhưng về cơ bản nêu được Tí : 
- là cậu bé giàu tình cảm, hiểu chuyện, dễ xúc động.
- biết quan tâm, an ủi người khác.
- Biết tự nhận thức được hành động và suy nghĩ của bản thân.
- là người anh trai hết lòng yêu thương và bảo vệ em.
…
   * Cách cho điểm 
Học sinh nêu được 4 tính cách trở lên cho 1 điểm
Học sinh nêu được 3 tính cách cho 0.75 điểm
Học sinh nêu được 2 tính cách cho 0.5 điểm
Học sinh nêu được 1 tính cách cho 0.25 điểm
(Học sinh có cách diễn đạt khác phù hợp vẫn cho điểm tối đa )

	



	
	4
	Anh/ chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của lối so sánh: “Nó vẫn sống hồn nhiên như cây cỏ, xem chuyện nó bị ba ghẻ lạnh, đánh mắng là chuyện tự nhiên, không gì phải sầu não” ?
	1,0

	
	
	Học sinh chỉ rõ và nêu được ý nghĩa của lối so sánh:
· Làm cho câu văn hay hơn, sinh động, hấp dẫn, gợi hình gợi cảm, giàu ý nghĩa…
· Thể hiện tâm hồn ngây thơ, trong sáng và thái độ sống vô tư/lạc quan, bình thản đón nhận những điều sắp tới trong cuộc sống dù là bất hạnh, đau khổ.
· Ngợi ca thái độ sống tích cực, lạc quan, yêu đời trước những bất hạnh, đau khổ trong cuộc đời.
Lưu ý : Học sinh có thể có các cách diễn đạt khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	
    0,25

 
    0,5


 0.25

	
	5
	Từ nhân vật Tèo trong đoạn trích trên hãy rút ra bài học có ý nghĩa nhất đối với anh/chị.
	1,0

	
	
	*Học sinh có thể trình bày những bài học theo ý kiến cá nhân nhưng phải phù hợp. Ví dụ học sinh có thể chọn:
– Thái độ sống lạc quan
– Học cách chấp nhận những điều khó khăn/ không như ý muốn.
– Học cách bao dung/ tha thứ 
	





	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	
	2,0

	
	
	a. Yêu cầu về hình thức:
- Trình bày đúng hình thức một đoạn văn nghị luận dài 12-15 câu về một vấn đề cần giải quyết trong giới trẻ hiện nay.
- Dùng từ, đặt câu chính xác; lập luận logic thuyết phục; không mắc lỗi chính tả, diễn đạt....
	
0,5

	
	
	b. Yêu cầu về nội dung:
- Bài làm của học sinh có thể triển khai bằng nhiều cách nhưng cơ bản cần đảm bảo những nội dung sau:
* Mở đoạn
- Dẫn dắt + Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Làm thế nào để mỗi người biết cách trân trọng những người thân yêu bên cạnh mình.
Lưu ý: học sinh tự lựa chọn cách dẫn mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào năng lực của bản thân.
Thân đoạn
* Giải thích
-Những người thân yêu: Là những thành viên trong gia đình, bạn bè, thầy cô, … những người thân thiết và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mỗi người.
-Trân trọng những người thân yêu là nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, là biết ơn những người xung quanh, từ đó luôn bảo vệ và sống hết mình với họ.
=>  Đây là một cách ứng xử đúng đắn, một thái độ sống tích cực.
  *Thực trạng:
- Nhiều người trẻ đang bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, học tập, và những áp lực cuộc sống.
- Chạy theo những mục tiêu vật chất, danh vọng mà quên mất việc quan tâm đến những người thân yêu.
* Nguyên nhân:
- Ảnh hưởng từ môi trường sống, từ những giá trị vật chất được đề cao quá mức. 
- Thiếu sự định hướng, giáo dục về giá trị sống từ gia đình và nhà trường. 
- Khoa học công nghệ khiến giới trẻ dễ bị cuốn vào thế giới ảo, xa rời thực tại, xa lánh người thân.
* Hậu quả:
- Đánh mất các mối quan hệ tốt đẹp
- Sống đơn độc, cô lập.
- Gặp khó khăn dễ rơi vào trạng thái bi quan, chán nản, thậm chí là trầm cảm vì không có ai bên cạnh
 - Chúng ta sẽ không cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc từ những mọi người xung quanh.
* Ý kiến trái chiều và phản biện:
- Bên cạnh đó, có rất nhiều người luôn trân quý và gìn giữ các mối quan hệ tốt đẹp với những người thân yêu.
* Giải pháp giải quyết vấn đề
- Nhận thức về tầm quan trọng của những người thân yêu.
- Học cách lắng nghe, thấu hiểu mọi người.
- Học cách bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm với những người thân yêu.
- Chấp nhận và tôn trọng cá tính và nét riêng của mỗi người thân.
- Biết ơn, biết nói lời cảm ơn khi được mọi người giúp đỡ.
- Biết cho đi không vụ lợi, hơn thua.
* Liên hệ bản thân
HS tự liên hệ và rút ra bài học cho chính mình
 c. Kết đoạn
- Khẳng định lại vấn đề
- Gửi gắm thông điệp.
c. Có cách viết sáng tạo
	   


    



     










0,5















    







0,75











   

0,25


	
	2

	Viết bài văn nghị luận phân tích đánh giá nội dung và một số nét đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích trong truyện dài Làm bạn với bầu trời– Nguyễn Nhật Ánh
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận phân tích giá nội dung và một số nét đặc sắc nghệ thuật của một tác phẩm truyện 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng kiểu bài phân tích phân tích giá nội dung và một số nét đặc sắc nghệ thuật của một tác phẩm truyện
	0,25

	
	
	c.Triển khai vấn đề
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề nghị luận; sắp xếp luận điểm hợp lí; lập luận thuyết phục, kết hợp lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu,  hợp lí; diễn đạt rõ ràng; liên kết chặt chẽ. 
1. Mở bài
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.
+ Nguyễn Nhật Ánh là một trong những nhà văn nổi tiếng được nhiều người yêu mến. Những tác phẩm của ông thường rất nhẹ nhàng, dung dị và rất đỗi đời thường.Thế nhưng ẩn sau đó là triết lý nhân sinh vô cùng ý nghĩa. Mỗi một tác phẩm  đọng lại trong lòng bạn đọc rất nhiều dư vị cảm xúc. 
+ “ Làm bạn với bầu trời” của ông là câu chuyện chất chứa nhiều cảm xúc, không hẳn là dành cho trẻ em mà là cho những ai từng trải qua một tuổi thơ với bao ký ức đáng nhớ. Và đoạn trích phần đầu câu chuyện là một trong những ký ức đáng nhớ về một tuổi thơ trong veo dẫu hoàn cảnh sống có ngặt nghèo của nhân vật Tèo.
2. Phân tích
a. Phân tích nội dung chủ đề của tác phẩm
Đoạn trích “ Làm bạn với bầu trời” của Nguyễn Nhật Ánh thể hiện cảm động những ước mơ trong trẻo và  tình yêu thương của Tèo. 
- Tèo là cậu bé phải chịu đựng nhiều nỗi bi thương, bất hạnh: Tèo có một cuộc sống không đủ đầy, không màu hồng như bao người bạn khác, những bất hạnh đã ập xuống đầu thằng nhỏ liên tục: Ngay từ nhỏ, cậu đã không ở với mẹ và không biết mặt cha ruột của mình. Không may bị tai nạn té suối, Tèo mất khả năng đi lại và phải sống trong sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuộc sống không hề “bằng phẳng” với cậu. 
- Thế nhưng, những biến cố đó không thể dập tắt đi tinh thần lạc quan và tâm hồn tràn đầy yêu thương của Tèo. Cậu vốn là “một thằng nhóc mặt mày sáng sủa, không có vẻ gì là đứa trẻ nhà quê dù từ bé tới giờ nó chỉ sống ở nông thôn”. Cậu biết rất rõ tình cảnh của mình “ không ngồi lên được”. Song bù lại Tèo lại có khiếu hài hước và tinh thần lạc quan dù thế giới của cậu giờ chỉ còn thu vào đôi mắt.
- Tèo biết tìm niềm vui qua đôi mắt của mình. Cậu dùng tình yêu thương để nhìn đời, nhìn người, trong tâm hồn thơ ngây, non nớt của đứa trẻ lên 8 luôn tràn ngập sắc màu của tình yêu thương để rồi chính tinh thần lạc quan, sự hóm hỉnh, thông minh, sáng dạ đã giúp cậu từng bước đi qua “ bóng tối” của cuộc đời. 
- Tèo đã tự làm cho cuộc sống của bản thân trở nên thi vị và có ý nghĩa hơn. Cậu lấy bầu trời làm bạn, sách đọc làm thầy. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua của Tèo vẫn vô cùng vui vẻ, thích thú. Cách Tèo nhìn cuộc sống thật ngọt ngào và vị tha pha lẫn chút ngây thơ của tuổi thơ: “Cậu nhỏ luôn tươi tắn nụ cười trên môi, ước mơ luôn trong mắt, nồng hậu, dịu dàng, cậu truyền tình yêu và lòng tin vào cuộc sống, hồn nhiên coi thường mọi bất hạnh”. 
=>Tèo đã dùng trái tim ấm áp của mình để sưởi ấm cho cuộc sống, yêu thương bản thân và yêu thương mọi người xung quanh. Tèo có thể đau đớn về mặt thể xác nhưng tâm hồn của cậu thì không! Cậu luôn nhìn thế giới xung quanh với con mắt yêu đời và bình thản, thậm chí còn cảm nhận sâu sắc cuộc sống xung quanh mình với ánh nhìn của một đứa trẻ “già trước tuổi”. Tèo từng bước vượt qua những nỗi đau về thể xác bởi cậu luôn nhìn cuộc đời bằng một lăng kính lấp lánh sắc màu.
-  Tèo luôn nhìn thấy sự may mắn trong hoàn cảnh kém may mắn của chính mình. Cậu bé luôn tươi tắn nụ cười trên môi và xem việc làm bạn với bầu trời cao xanh và khoáng đạt là một niềm vui lớn lao. Với cậu thì “Trên trời có mây đủ hình, có những cánh chim bay, thỉnh thoảng có những cánh bướm đủ màu lượn quanh cửa sổ. Những hạt mưa như có ai chấm lên người từng chấm lạnh. Như là ai đó dùng chiếc cọ nhúng vào mưa quét lên người chọc ghẹo...Thiên nhiên và con người hiền hòa đẹp dịu dàng mê mải, trong một không gian chỉ toàn những tươi vui và thương yêu ấm áp." 
- Bằng con mắt quan sát tinh tế, Tèo nhận ra bầu trời vô cùng trong xanh và tươi đẹp, trong tâm hồn trong veo của cậu, bầu trời ấm áp và khoáng đạt biết bao, rực rỡ ánh sáng và sắc màu. Ngắm nhìn bầu trời Tèo dường như quên đi những bất hạnh của mình trên mặt đất, cậu như được chắp thêm đôi cánh để bay lên – đôi cánh của trí tưởng tượng, niềm lạc quan và những ước mơ tuổi thơ. 
=> Đoạn trích truyện đã có những khoảnh khắc khiến ta thổn thức khôn nguôi mặc dù vậy đồng thời nó lại được xoa dịu bởi những thước hình đẹp mắt và giản dị. Chúng hòa quyện với một giai điệu nhịp nhàng và dễ dàng dẫn dắt trái tim, tâm trí người đọc vào thế giới xinh đẹp của Tèo và những người bạn. Tèo là một phần của giá trị nhân văn trong văn chương mà Nguyễn Nhật Ánh luôn hướng đến. Ông muốn “mô tả cái tốt thật đẹp để người ta yêu thích nó” và viết về những điều tốt đẹp để người đọc có thể đón nhận với đầy đủ cảm xúc tích cực, trọn vẹn nhất. Những dòng chữ nhẹ tênh, như thoảng trong gió cái chênh chao khiến ta nghe lòng mình như có một giai điệu du dương chảy qua trong vắt, tưới mát lên trái tim cằn cỗi đã héo mòn đi vì sự lãnh đạm của cuộc sống hằng ngày. Phải chăng khi nhìn nhận cuộc đời một cách bao dung và rộng mở hơn thì tâm hồn ta cũng an nhiên đến bội phần! 
b. Phân tích những đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm
- Lối viết nhẹ nhàng, bình dị, ngôn từ trong sáng, dễ hiểu, đậm chất trẻ thơ, nhiều hình ảnh đẹp, trong sáng…đã đem đến cho độc giả những rung cảm mãnh liệt nhất. Bởi lẽ, đâu đó trong chúng ta vẫn luôn tồn tại một khát khao cháy bỏng được thỏa thích sống trong thế giới của mình – hạnh phúc, an nhiên…
- Nét khác biệt trong tác phẩm là ngôi xưng của nhân vật. Nguyễn Nhật Ánh dùng một cái tôi thứ ba khác để kể về cậu bé Tèo, đây là cách để Tèo có thể được quan sát, được nhìn nhận và thể hiện mình ở nhiều góc độ, đa dạng và phong phú hơn. 
c. Kết bài
- Khẳng định lại giá trị của tác phẩm, nêu cảm xúc của cá nhân hoặc bức thông điệp mà tác giả muốn gửi tới mọi người.
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	d. Chính tả, ngữ pháp : Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
e.Sáng tạo: HS có quan điểm riêng, suy nghĩ mới mẻ; có cách trình bày, diễn đạt ấn tượng; bài viết sâu sắc.
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